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(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA KTĐG CUỐI HKI

NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 10

Ngày kiểm tra: 29/12/2022

Thời gian làm bài :45 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) 
Câu 1: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

	A. trọng lượng.
	B. vận tốc.
	C. khối lượng.
	D. lực.
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Câu 2: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình. Tốc độ tức thời của vật tại vị trí (C) là

A. - 2 m/s.
B. 0 m/s.
C. 2 m/s.
D. 0,86 m/s.
Câu 3: Công thức vận tốc tổng hợp:
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 4: Khi vật chuyển động có độ dịch chuyển [image: image6.png]


 trong khoảng thời gian [image: image8.png]At



. Vận tốc trung bình của vật được xác định bằng
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Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực về phản lực. Lực và phản lực
	A. luôn xuất hiện và mất đi đồng thời.
	B. cùng độ lớn

	C. luôn cùng hướng với nhau.
	D. không thể cân bằng nhau.


Câu 6: Ném một vật nhỏ theo phương nằm ngang với tốc độ ban đầu là 10 m/s, tầm xa của vật là 50 m. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật là
	A. 2,5 s.
	B. 5 s.
	C. 0,2 s.
	D. 4 s.


Câu 7: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai?

	A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg.

	B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

	D. Trọng lực là lực hấp dẫn giữaTrái Đất và vật.


Câu 8: Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 5s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc   độ của ôtô sau 20s kể từ khi tăng ga có giá trị là
	A. 30 m/s.
	B. 25 m/s.
	C. 15 m/s.
	D. 20 m/s.


Câu 9: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc
	A. không đổi theo thời gian.
	B. tăng đều theo thời gian.

	C. giảm đều theo tời gian.
	D. bằng 0.


Câu 10: Hai ô tô cùng chạy trên một đoạn đường thẳng. Ô tô thứ nhất chạy với tốc độ 60km/h, ô tô thứ hai chạy với tốc độ 40km/h. Vận tốc tương đối của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai khi hai ô tô chạy cùng chiều nhau là (chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai ô tô)
	A. -20 km/h.
	B. 100 km/h.
	C. – 100 km/h.
	D. 20 km/h.


Câu 11: Loại sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố bên ngoài gọi là
	A. sai số ngẫu nhiên.
	B. sai số tương đối.
	C. sai số hệ thống.
	D. sai số dụng cụ.


Câu 12: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới. Quãng đường vật đã đi được sau 10s đầu tiên là: 
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A. 100 m.

B. 250 m.

C. 200 m.

D. 50 m.

Câu 13: Rơi tự do là một chuyển động
	A. thẳng nhanh dần.
	B. thẳng nhanh dần đều.
	C. thẳng đều.
	D. thẳng chậm dần đều.


Câu 14: Chọn câu sai về quãng đường đi được

	A. Có thể có giá trị âm

	B. Có thứ nguyên là L

	C. Có đơn vị cơ bản là mét.

	D. Bằng tích của tốc độ trung bình và thời gian chuyển động.


Câu 15: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ,  cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s. 
B. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2s. 
C. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3 s. 
D. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.
Câu 16: Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo gọi là:
	A. phép đo gián tiếp.
	B. phép đo trực tiếp.
	C. sai số ngẫu nhiên.
	D. dự đoán kết quả đo.


Câu 17: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?

	A. Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện.

	B. Đến gần nhưng không tiếp xúc với các máy biến thế và lưới điện cao áp.

	C. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống đường điện và các đồ dùng điện.

	D. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.


Câu 18: Một người có trọng lượng 650N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó là bao nhiêu?
	A. 6,5N
	B. 6500N
	C. 65N
	D. 650N


Câu 19: Trong các cách viết công thức của định luật II New-ton sau đây, cách viết nào đúng?
	A. 
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Câu 20: Gia tốc là một đại lượng

	A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.

	C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian.

	D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.


Câu 21: Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn

	A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
	B. tác dụng vào cùng một vật.

	C. không bằng nhau về độ lớn.
	D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.


Câu 22: Chọn phát biểu đúng về vectơ độ dịch chuyển

	A. có độ lớn luôn khác với quãng  đường đi được.

	B. có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

	C. thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

	D. Không đổi phương khi vật chuyển động thẳng.


Câu 23: Một người bơi dọc theo chiều dài 100m của bể bơi rồi quay về lại chỗ xuất phát. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người này lần lượt là

	A. 200m; 100m.
	B. 200 m; 0 m.
	C. 0m; 200m.
	D. 100m; 0m.


Câu 24: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
	A. vật chất.
	B. vật chất và năng lượng.

	C. năng lượng.
	D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


Câu 25: Lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:

	A. trọng lượng của vật.
	B. trọng lượng của chất lỏng.

	C. trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
	D. trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.


Câu 26: Một vật có khối lượng 200g đặt tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, trọng lượng của nó có giá trị

	A. 2 N.
	B. 20 N.
	C. 200 N.
	D. 2000 N.


Câu 27: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Dưới tác dụng của lực kéo F theo phương ngang, vật chuyển động nhanh dần đều. Vật còn chịu tác dụng của lực nào có phương nằm ngang?
	A. lực ma sát.
	B. Trọng lực.
	C. phản lực.
	D. quán tính.


Câu 28: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
	A. đường thẳng.
	B. đường tròn.
	C. đường xoáy ốc.
	D. nhánh parabol.


B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
 Bạn Nam đạp xe từ nhà đến trường mất 10 phút và từ trường quay về nhà hết 14 phút do bạn để quên đồ, biết quãng đường từ nhà đến trường là 3 km. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của Nam trong suốt quá trình chuyển động. Coi quãng đường từ nhà đến trường là thẳng.

Câu 2: (1,0 điểm)
 Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 20m/s thì hãm phanh chạy chậm dần đều sau 10s tốc độ giảm còn 15m/s. Tính gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn.

Câu 3:  (1,0 điểm)
Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều trên trên đường nằm ngang từ M với gia tốc 1,5m/s2, khi đến N ô tô đạt tốc độ 72km/h. Biết lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường trong suốt quá trình chuyển động là 4000N. 

a. Tính khối lượng của ô tô biết lực phát động của động cơ xe bằng 7000N.

b. Tại N xe tắt máy, tính thời gian ô tô đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng lại tại P.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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